
UBND HUYỆN CÁT HẢI
TRƯỜNG MẦM NON HOÀNG CHÂU

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRẺ LỚP 4 TUỔI
CHỦ ĐỀ: “NGÀNH NGHỀ”

Thời gian thực hiện: 4 tuần ( từ 18/11 đến 13/12/2024 )
Giáo viên: Nguyễn Thị Hiên 

NĂM HỌC: 2024- 2025



I. MỤC TIÊU – NỘI DUNG – HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ
CHỦ ĐỀ: 

"NGHỀ NGHIỆP"
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1
Nhánh 

2
Nhánh 

3
Nhánh 

4tt tt
Mục tiêu Nội dung chủ đề 

Hoạt động chủ đề

Phạm 
vi 

thực 
hiện

Địa 
điểm 

tổ 
chức Ngày 

20/11
Nghề 

làm tóc
Chú 

cảnh sát
Bác sĩ

1 1 I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

16 15
Đi khụy gối liên 
tục 2m đúng kỹ 
thuật

Đi khụy gối - HĐH: Đi khụy 
gối Lớp 

học
Lớp 
học   HĐH  

50 93

Giữ được thăng 
bằng cơ thể khi 
thực hiện vận động 
bật tiến liên tục về 
phía trước

Bật liên tục về 
phía trước

- HĐH: bật liên tục 
về phía trước
- Trò chơi: bật về 
phía trước

Lớp 
học

Lớp 
học HĐH    

60 112

Thực hiện được 
vận động cuộn - 
xoay tròn cổ tay

Cuộn - xoay tròn 
cổ tay

  Chơi tự do "Các 
loại cử động bàn 
tay, ngón tay và cổ 
tay

Lớp 
học

Lớp 
học VS-AN VS-AN VS-AN VS-AN

70 116

Thực hiện được 
vận động véo, 
vuốt, miết, búng 
ngón tay, chạm các 
đầu ngón tay với 
nhau, ấn bàn tay

Véo, vuốt, miết, 
búng ngón tay, 
chạm các đầu 
ngón tay với 
nhau, ấn bàn tay

Véo, vuốt, miết, 
búng ngón tay, 
chạm các đầu ngón 
tay với nhau, ấn 
bàn tay

Lớp 
học

Lớp 
học

  HĐG  

75 118 Tô, vẽ được một số 
hình đơn giản, gần 

Tô, vẽ hình Tô vẽ một số hình 
đơn giản của chủ 

Lớp 
học

Lớp 
học HĐG HĐG HĐG HĐG



gũi đề NN

83 125

Xếp chồng được 
10-12 khối

Xếp chồng các 
hình khối

Xây dựng,lắp ráp, 
xếp chồng khu vui 
chơi bằng các hình 
khối về chủ đề

Lớp 
học

Lớp 
học  HĐG HĐG HĐG

90 Bé làm album, đồ 
chơi bé thích.

Lớp 
học

Lớp 
học HĐG HĐG HĐG HĐG

91
136

Biết sử dụng đúng 
cách một số văn 
phòng phẩm thông 
thường

Sử dụng một số 
thiết bị văn 
phòng phẩm:  
kéo, bút chì, bút 
lông, hồ dán, 
băng keo 2 mặt

Bé làm album, đồ 
dùng các nghề, 
sản phẩm các 
nghề.

Lớp 
học

Lớp 
học  HĐG HĐG HĐG

115 171 Biết súc miệng 
bằng nước muối

Tập súc miệng 
bằng nước muối

Tập súc miệng 
bằng nước muối

Lớp 
học

Lớp 
học VS-AN VS-AN VS-AN VS-AN

117 180

Biết tự cầm bát, 
thìa xúc ăn gọn 
gàng, không rơi 
vãi, không đổ thức 
ăn

Cách sử dụng bát, 
thìa

Cách sử dụng bát, 
thìa Dạy trẻ kỹ 
năng chăm sóc và 
bảo vệ bản thân khi 
ở nhà

Lớp 
học

Lớp 
học    ĐTT

119 Mời cô, mời bạn 
khi ăn

Mời cô, mời bạn 
khi ăn

Lớp 
học

Lớp 
học VS-AN VS-AN VS-AN VS-AN

120

Ăn từ tốn, không 
đùa nghịch làm 
đổ vãi thức ăn, 
không vừa nhai 
vừa nói

Ăn từ tốn, không 
đùa nghịch làm đổ 
vãi thức ăn, không 
vừa nhai vừa nói Lớp 

học
Lớp 
học

VS-AN VS-AN VS-AN VS-AN

121

185

Biết một số hành vi 
văn minh, thói 
quen tốt trong ăn 
uống. Biết thực 
hiện khi được yêu 
cầu.

Không kén chọn 
thức ăn, ăn hết 
suất

Không kén chọn 
thức ăn, ăn hết 
suất

Lớp 
học

Lớp 
học

VS-AN VS-AN VS-AN VS-AN



155 208

Biết gọi người lớn 
khi gặp một số 
trường hợp khẩn 
cấp

Một số trường 
hợp khẩn cấp 
(cháy, có người 
rơi xuống nước, 
ngã chảy máu,..)

- Xem tranh ảnh, 
trò chuyện 1 số 
trường hợp khẩn 
cấp

Lớp 
học

Lớp 
học ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT

158 217 II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

170 222

Biết một số bộ 
phận cơ thể con 
người và cơ thể 
luôn thay đổi, phát 
triển

Một số bộ phận 
cơ thể và chức 
năng của chúng

Quan sát tranh chú 
cảnh sát Lớp 

học
Lớp 
học   HĐNT  

177 Quan sát sân 
trường

Lớp 
học

Sân 
trường  HĐNT   

178 Quan sát khuôn 
viên sân  trường

Lớp 
học

Sân 
trường HĐNT    

183

226

Biết một số đặc 
điểm nổi bật và 
cách sử dụng đồ 
dùng, đồ chơi quen 
thuộc

Đặc điểm nổi bật, 
công dụng, cách 
sử dụng đồ dùng, 
đồ chơi trong lớp

Lau rọn giá đồ 
chơi

Lớp 
học

Lớp 
học   HĐC  

220 227

Biết được mối liên 
hệ đơn giản giữa 
đặc điểm cấu tạo 
với cách sử dụng 
của đồ dùng/ đồ 
chơi quen thuộc

Mối liên hệ đơn 
giản giữa đặc 
điểm cấu tạo với 
cách sử dụng của 
đồ chơi/đồ dùng 
quen thuộc

Quan sát trang 
phục của cô giáo ( 
cái áo)

Lớp 
học

Sân 
trường

HĐNT    

225 Ôn trò chơi chú 
cảnh sát giỏi

Lớp 
học

Lớp 
học HĐG HĐG HĐC HĐG

226
228

Biết so sánh sự 
khác nhau và giống 
nhau của 2-3 đồ 
dùng, đồ chơi

So sánh sự khác 
nhau và giống 
nhau của 2-3 đồ 
dùng, đồ chơi.

Hướng dẫn chơi 
trò chơi: Xỉa cá mè Lớp 

học
Lớp 
học

   HĐC

262 243 Biết đặc điểm bên Biết đặc điểm bên Quan sát cây xanh Lớp Sân    HĐNT



276

ngoài của cây, hoa, 
quả gần gũi, ích lợi 
và tác hại đối với 
con người

ngoài của cây, 
hoa, quả gần gũi, 
ích lợi và tác hại 
đối với con người

lao động chăm sóc 
khu vườm ươm, 
rau quả

học trường

 HĐNT   

305 Quan sát thời tiết Lớp 
học

Sân 
trường    HĐNT

309
261

Biết một số hiện 
tượng thời tiết theo 
mùa và ảnh hưởng 
của nó đến sinh 
hoạt của con nguời

Thời tiết theo 
mùa và ảnh 
hưởng của nó đến 
sinh hoạt của con 
nguời

Quan sát bầu trời
Lớp 
học

Sân 
trường

  HĐNT  

318 273

Biết các nguồn 
nước trong môi 
trường sống. Ích 
lợi của nước với 
đời sống con người 
con vật và cây. 
Một số đặc điểm, 
tính chất của nước 
và hiểu được 
nguyên nhân gây ô 
nhiễm nguồn nước 
và cách bảo vệ 
nguồn nước

Các nguồn nước 
trong môi trường 
sống

Thí nghiệm với vật 
tan và không tan 
của nước

Lớp 
học

Sân 
trường

HĐNT  HĐNT HĐNT

336

Dạy trẻ thực hiện 
thí nghiệm các vật 
chìm, nổi trong 
nước.( khám phá 
nước)

Lớp 
học

Lớp 
học HĐNT    

339

283

Biết một vài đặc 
điểm, tính chất của 
đất,đá, cát, sỏi

Đặc điểm chung, 
tính chất nổi bật 
của đất, đá, cát, 
sỏi

 Hướng dẫn trẻ, trò 
chuyện, Trẻ thực HĐG HĐG HĐG HĐG



hành nặn đất sét  
thành đồ dùng các 
nghề: Xẻng, dao, 
bay Lớp 

học
Lớp 
học

351

- Đếm trên đối 
tượng trong phạm 
vi 7 và đếm theo 
khả năng                 
-Đếm nhận biết số 
lượng trong phạm 
vi 3     

HĐH    

353

292

Quan tâm đến số 
lượng và biết đếm 
trên các đối tượng 
giống nhau, đếm 
đến 10 và đếm theo 
khả năng

Đếm trên đối 
tượng trong phạm 
vi 10 và đếm theo 
khả năng

Làm quen với toán. 

Lớp 
học

Lớp 
học

HĐC HĐC  HĐC

357 295

Biết sử dụng các số 
từ 1 - 5 để chỉ số 
lượng, số thứ tự

Chữ số, số lượng 
và số thứ tự trong 
phạm vi 5

 Số lượng 2 - số 2; 
số lượng 3- số 3; 
số lượng 4- số 4; 
số lượng 5- số 5...

Lớp 
học

Lớp 
học HĐG HĐG HĐG HĐG

359 310

Có khả năng so 
sánh số lượng của 
hai nhóm đối 
tượng trong phạm 
vi 7 bằng các cách 
khác nhau và nói 
được các từ: bằng 
nhau, nhiều hơn, ít 
hơn

Có khả năng so 
sánh số lượng của 
hai nhóm đối 
tượng trong phạm 
vi 7 bằng các 
cách khác nhau 
và nói được các 
từ: bằng nhau, 
nhiều hơn, ít hơn

So sánh chiều cao 
để sắp thứ tự về 
chiều cao của 3 đối 
tượng

Lớp 
học

Lớp 
học

HĐG HĐG HĐG HĐG

363 306
Biết gộp hai nhóm 
đối tượng có số 
lượng trong phạm 

Gộp hai nhóm đối 
tượng có số lượng 
trong phạm vi 4, 

Gộp hai nhóm đối 
tượng có số lượng 
trong phạm vi 4, Lớp Lớp 

HĐG HĐG HĐG HĐG



vi 5, đếm và nói 
kết quả

đếm và nói kết 
quả. 

đếm và nói kết 
quả. 

học học

366 309

Biết tách một 
nhóm đối tượng 
thành các nhóm 
nhỏ hơn

Tách một nhóm 
đối tượng thành 
các nhóm nhỏ 
hơn

Tách một nhóm 
đối tượng thành 
các nhóm nhỏ hơn Lớp 

học
Lớp 
học

HĐG HĐG HĐG HĐG

367 310

Có khả năng nhận 
biết ý nghĩa các 
con số được sử 
dụng trong cuộc 
sống hằng ngày

Nhận biết ý nghĩa 
các con số được 
sử dụng trong 
cuộc sống hằng 
ngày (số nhà, 
biển số xe…)

Nhận biết ý nghĩa 
các con số được sử 
dụng trong cuộc 
sống hằng ngày (số 
nhà, biển số xe…) Lớp 

học
Lớp 
học

ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT

376 324

sử dụng được dụng 
cụ để đo độ dài, 
dung tích của 2 đối 
tượng, nói kết quả 
đo và so sánh

Đo dung tích 
bằng một đơn vị 
đo

Đo dung tích bằng 
một đơn vị đo

Lớp 
học

Lớp 
học

 HĐH   

378 329

Chỉ ra được các 
điểm giống, khác 
nhau giữa hai hình 
(tròn và tam giác, 
vuông và chữ 
nhật…)

So sánh sự khác 
nhau và giống 
nhau của các 
hình: hình vuông, 
hình tam giác, 
hình tròn, hình 
chữ nhật

So sánh sự khác 
nhau và giống 
nhau của các hình: 
hình vuông, hình 
tam giác, hình tròn, 
hình chữ nhật

Lớp 
học

Lớp 
học

 

HĐG HĐG HĐG

395 Cô giáo Lớp 
học

Lớp 
học ĐTT    

396
356

Nói được tên và 
địa chỉ của trường, 
lớp; tên và công 
việc của cô giáo và 
các cô bác ở 

Tên và địa chỉ 
của trường, lớp; 
tên và công việc 
của cô giáo và 
các cô bác ở 

- Quan sát công 
việc của cô giáo 
lớp 5 tuổi

Lớp 
học

Lớp 
học HĐNT    



trường khi được 
hỏi, trò chuyện.

trường

401 Quan sát mẫu tóc 
giả

Lớp 
học

Sân 
trường  HĐNT   

402 Quan sát máy sấy 
tóc

Lớp 
học

Sân 
trường  HĐNT   

403 Quan sát đồ dùng 
làm tóc

Lớp 
học

Sân 
trường  HĐNT   

404 Quan sát dùi cui Lớp 
học

Sân 
trường   HĐNT  

405 Quan sát xa bàn 
giao thông

Lớp 
học

Sân 
trường   HĐNT  

406 Quan sát trang 
phục bác sĩ

Lớp 
học

Sân 
trường    HĐNT

407 Quan sát đồ dùng 
bác sĩ

Lớp 
học

Sân 
trường    HĐNT

408
 HĐH;Tìm hiểu về 
công an giao thông Lớp 

học
Lớp 
học

  HĐH  

410

364

Kể được tên, công 
việc, công cụ, sản 
phẩm, ích lợi… 
của 1 số nghề phổ 
biến khi được hỏi, 
trò chuyện

Tên gọi, công 
việc, công cụ, sản 
phẩm, ích lợi… 
của một số nghề 
phổ biến

HĐH: Cháu yêu cô 
bác sĩ Lớp 

học
Lớp 
học

   HĐH

414

Tên và đặc điểm 
của ngày 20/11

Ngày hội của các 
cô giáo
 HĐH: Ngày hội 
của cô giáo

Lớp 
học

Lớp 
học

HĐH    

415

368

Kể được tên và nói 
được đặc điểm của 
một số ngày lễ hội

Tên và đặc điểm 
của ngày 22/12

Chú cảnh sát giao 
thông
4 Trò chuyện về 

Lớp 
học

Lớp 
học   HĐG  



ngày 22 - 12
4 Tập văn nghệ và 
đồng diễn cho 
ngày hội "Bé là 
chiến sĩ tí hon"
5 Trang trí lớp 
chào đón giáng 
sinh
5 Tham gia các 
hoạt động chào 
đón giáng sinh

423 376 III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

425 379

Có khả năng nghe 
hiểu các từ khái 
quát chỉ đặc điểm, 
tính chất, công 
dụng và các từ biểu 
cảm

Nghe hiểu các từ 
khái quát chỉ đặc 
điểm, tính chất, 
công dụng và các 
từ biểu cảm

Nghe hiểu các từ 
khái quát chỉ đặc 
điểm, tính chất, 
công dụng và các 
từ biểu cảm; Chủ 
đề TMN; BT; GĐ; 
NN; ĐV; 
TV_TMX;  PTGT; 
HTTN; QHĐN-
BH.

Lớp 
học

Lớp 
học  ĐTT ĐTT ĐTT

433 - HĐH; Bác sĩ 
chim    HĐH

434 - HĐC; Bác sĩ 
chim    HĐC

435

386

Có khả năng nghe 
hiểu nội dung 
truyện kể, truyện 
đọc phù hợp với độ 
tuổi và chủ đề thực 
hiện

Nghe hiểu nội 
dung truyện kể, 
truyện đọc phù 
hợp với độ tuổi 
và chủ đề thực 
hiện

- HĐH; Một phen 
sợ hãi   HĐH  



447
- HĐH: Truyện: 
“Tiếng kêu cứu 
của rừng”

 HĐG   

449
- HĐH: truyện: Bé 
bi biết lỗi ( Tự 
sáng tác)

 HĐG   

450

- HĐG: Kể chuyện 
sáng tạo theo đồ 
vật, nhân vật ( Tự 
sáng tác)

Lớp 
học

Lớp 
học

HĐG HĐG HĐG HĐG

463 387

Có khả năng nghe 
các bài hát, bài thơ, 
ca dao, đồng dao, 
tục ngữ, câu đố, 
hò, vè phù hợp với 
độ tuổi và chủ đề 
thực hiện

Nghe các bài hát, 
bài thơ, ca dao, 
đồng dao, tục 
ngữ, câu đố, hò, 
vè phù hợp với độ 
tuổi và chủ đề 
thực hiện

 -Trò chuyện, Quan 
sát trực Quan cho 
trẻ nghe hiểu các 
từ trái nghĩa ngắn - 
dài, to - nhỏ, nhiều 
-ít…về ngành 
nghề.

Lớp 
học

Lớp 
học HĐG HĐG HĐG HĐG

474 391

Biết lắng nghe và 
trao đổi với người 
đối thoại

Lắng nghe và trao 
đổi với người đối 
thoại

- Tạo tình huống 
với trẻ về chủ đề; 
NN Lớp 

học
Lớp 
học

HĐG HĐG HĐG HĐG

482

-Trẻ biết phát âm 
các tiếng có chứa 
các âm khó của 
chủ đề: TMN

Lớp 
học

Lớp 
học HĐG HĐG HĐG HĐG

485

394

Nói rõ các tiếng có 
chứa các âm khó 
để người nghe có 
thể hiểu được

Phát âm các tiếng 
có chứa các âm 
khó

-Trẻ biết phát âm 
các tiếng có chứa 
các âm khó của 
chủ đề: NN

Lớp 
học

Lớp 
học HĐG HĐG HĐG HĐG



506
HĐC: Làm quen 
bài thơ: Bàn tay cô 
giáo

HĐC    

507

405

Có khả năng đọc 
thuộc bài thơ, ca 
dao, đồng dao phù 
hợp độ tuổi và chủ 
đề thực hiện

Đọc thuộc bài 
thơ, ca dao, đồng 
dao phù hợp độ 
tuổi và chủ đề 
thực hiện

HĐC: Làm quen 
bài thơ: Chòm tóc 
xinh

Lớp 
học

Lớp 
học

 HĐC   

536 411

Bắt chước được 
giọng nói, điệu bộ 
của nhân vật trong 
truyện

Tập đóng kịch Dạy trẻ tập đóng 
vai các nhân vật 
theo truyện trong 
chủ đề "NN

Tổ Lớp 
học HĐG HĐG HĐG HĐG

546 420

Biết đặt và trả lời 
các câu hỏi đơn 
giản

Trả lời và đặt các 
câu hỏi: "Ai?"; 
"Cái gì?"; "Ở 
đâu?"; "Khi 
nào?"; "Để làm 
gì?"

Trò chuyện và trả 
lời và đặt các câu 
hỏi: "Ai?"; "Cái 
gì?"; "Ở đâu?"; 
"Khi nào?"; "Để 
làm gì?" khi được 
hỏi

Tổ Lớp 
học HĐG HĐG HĐG HĐG

551 425 Biết tự chọn sách 
để xem

Tự chọn sách để 
xem

Bé xem sách về 
chủ đề; NN

Lớp 
học

Lớp 
học

HĐG+
ĐTT

HĐG+
ĐTT

HĐG+
ĐTT

HĐG+
ĐTT

561 427
Biết mô tả hành 
động của các nhân 
vật trong tranh

Mô tả hành động 
của các nhân vật 
trong tranh

Kể chuyện sáng 
tạo theo tranh về 
các chủ đề: NN

Tổ Lớp 
học

HĐG+
ĐTT

HĐG+
ĐTT

HĐG+
ĐTT

HĐG+
ĐTT

571 431

Biết cầm sách đúng 
chiều và giở từng 
trang để xem tranh 
ảnh. "Đọc" sách 
theo tranh minh 
họa ("đọc vẹt")

Làm quen với 
cách đọc và viết 
tiếng Việt:
+ Hướng đọc, 
viết: từ trái sang 
phải, từ dòng trên 
xuống dòng dưới

+ Chủ đề NN

Lớp 
học

Lớp 
học

HĐG HĐG HĐG HĐG



+ Hướng viết của 
các nét chữ; đọc 
ngắt nghỉ sau các 
dấu

584 447 IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI

606 495

Biết nói cảm ơn, 
xin lỗi, chào hỏi lễ 
phép

Cử chỉ, lời nói 
lịch sự, lễ phép 
trong giao tiếp

Trò chuyện về cử 
chỉ, lời nói lịch sự, 
lễ phép trong giao 
tiếp

Lớp 
học

Lớp 
học

 HĐG HĐG HĐG

607 500

Biết trao đổi, thỏa 
thuận với bạn để 
cùng thực hiện 
hoạt động chung 
(chơi, trực nhật) 

Phối hợp cùng 
bạn trong chơi, 
trực nhật

- Trò chuyện về sự 
phối hợp giữa các 
bạn trong các hoạt 
động
- Thi đua giữa các 
tổ trực nhật, hđh; 
Bé tập phân loại 
rác

Tổ

Lớp 
học

HĐG HĐG HĐG HĐG

608 501
Biết chờ đến lượt 
khi được nhắc nhở

Chờ đến lượt, hợp 
tác

Chờ đến lượt, hợp 
tác Lớp 

học
Lớp 
học

HĐG HĐG HĐG HĐG

613
HĐH:Bé chung tay 
phòng chống dịch 
đau mắt đỏ

Lớp 
học

Lớp 
học   HĐG HĐH

615

504

Biết phân biệt hành 
vi  " đúng" - " sai", 
" tốt" - " xấu"

Phân biệt hành 
vi" đúng" - " sai", 
" tốt" - " xấu" 

  Dạy trẻ kĩ năng 
chải tóc đúng cách

Lớp 
học

Lớp 
học  HĐG   

619 506

Biết yêu mến, quan 
tâm đến người thân 
trong gia đình.

Yêu mến, quan 
tâm đến người 
thân trong gia 
đình, các nghề 

Yêu mến, quan tâm 
đến các nghề trong 
xã hội: HĐH: Bé 
yêu nghề làm tóc Lớp Lớp 

 HĐH   



trong xã hội học học
631 523 V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ

633

Nghe âm thanh, 
các bài hát, bản 
nhạc gần gũi và 
ngắm nhìn vẻ đẹp 
nổi bật của các sự 
vật, hiện tượng 
trong thiên nhiên, 
cuộc sống và tác 
phẩm nghệ thuật

Nghe âm thanh, 
các bài hát, bản 
nhạc gần gũi và 
ngắm nhìn vẻ đẹp 
nổi bật của các sự 
vật, hiện tượng 
trong thiên nhiên, 
cuộc sống và tác 
phẩm nghệ thuật

ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT

634

526

Biết bộc lộ cảm 
xúc (vui sướng, vỗ 
tay, làm động tác 
mô phỏng) và sử 
dụng các từ gợi 
cảm để nói lên cảm 
nhận của mình khi 
nghe âm thanh gợi 
cảm, các bài hát, 
bản nhạc gần gũi 
và ngắm nhìn vẻ 
đẹp nổi bật của các 
sự vật, hiện tượng 
trong thiên nhiên, 
cuộc sống và tác 
phẩm nghệ thuật

 Nghe bài hát, bản 
nhạc; thơ, đồng 
dao, ca dao, tục 
ngữ; kể chuyện 
phù hợp với độ 
tuổi và chủ đề 
thực hiện

 Nghe bài hát, bản 
nhạc; thơ, đồng 
dao, ca dao, tục 
ngữ; kể chuyện 
phù hợp với độ 
tuổi và chủ đề thực 
hiện

Lớp 
học

Lớp 
học

HĐG+
ĐTT

HĐG+
ĐTT

HĐG+
ĐTT

HĐG+
ĐTT

635 528

Chăm chú lắng 
nghe, và hưởng 
ứng cảm xúc( hát 
theo, vỗ tay, nhún 
nhảy, lắc lư, thể 
hiện động tác minh 
họa) theo bài hát, 
bản nhạc; thích 
nghe đọc thơ, đồng 
dao, ca dao, tục 
ngữ; thích nghe kể 

Nghe bài hát, bản 
nhạc; thơ, đồng 
dao, ca dao, tục 
ngữ; kể chuyện 
phù hợp với độ 
tuổi và chủ đề 
thực hiện

 Nghe bài hát, bản 
nhạc; thơ, đồng 
dao, ca dao, tục 
ngữ; kể chuyện 
phù hợp với độ 
tuổi và chủ đề thực 
hiện

Lớp 
học

Lớp 
học

HĐG+
ĐTT

HĐG+
ĐTT

HĐG+
ĐTT

HĐG+
ĐTT



câu chuyện phù 
hợp với độ tuổi và 
chủ đề thực hiện

637

Ngày hội nghệ 
thuật "Chào mừng 
ngày nhà giáo Việt 
Nam "

ĐTT    

638

529

Thích thú, ngắm 
nhìn và biết sử 
dụng các từ gợi 
cảm nói lên cảm 
xúc của mình trước 
vẻ đẹp nổi bật (về 
màu sắc, hình 
dáng, bố cục…) 
của tác phẩm tạo 
hình

Nói cảm nhận về 
vẻ đẹp nổi bật của 
tác phẩm tạo hình

Liên hoan văn 
nghệ, nêu gương 
cuối tuần

Lớp 
học

Lớp 
học

HĐC HĐC HĐC HĐC

644 532

Thích nghe và 
nhận ra các loại 
nhạc khác nhau 
(nhạc thiếu nhi, 
dân ca)

Nghe và nhận ra 
các loại nhạc 
khác nhau (nhạc 
thiếu nhi, dân ca)

Cho trẻ nghe và 
nhận ra các loại 
nhạc khác nhau 
(nhạc thiếu nhi, 
dân ca) về 10 chủ 
đề

Lớp 
học

Lớp 
học

HĐG+
ĐTT

HĐG+
ĐTT

HĐG+
ĐTT

HĐG+
ĐTT

652 HĐH : Dạy trẻ hát 
;Cô giáo em; HĐH    

653
HĐC: Làm quen 
bài hát " cô giáo 
em"

HĐC    

655 HĐH : Dạy trẻ hát 
"Chòm tóc xinh,  HĐH   

656 HĐC: Ôn bài hát 
chòm tóc xinh  HĐC   

657

536

Có khả năng hát 
đúng giai điệu, lời 
ca, hát rõ lời và thể 
hiện sắc thái của 
bài hát qua giọng 
hát, nét mặt, điệu 
bộ…

Hát đúng giai 
điệu, lời ca và thể 
hiện sắc thái, tình 
cảm của bài hát

Em tập làm bác sĩ;  

Lớp 
học

Lớp 
học

   HĐH



658 Em là công an tý 
hon;   HĐH  

659
HĐC: Làm quen 
bài hát: Em là công 
an tý hon

  HĐC  

660 HĐH: Dạy ca hát “ 
Làm chú bộ đội "     

694 Lau giá đồ chơi HĐC HĐC  HĐC

696 Làm quen với tạo 
hình   HĐC  

700

HĐH: 'Làm quà,  
bưu thiếp tặng cô 
nhân ngày 20 - 11
Trang trí ngôi nhà

HĐH    

701

545

Biết phối hợp các 
nguyên vật liệu tạo 
hình để tạo ra sản 
phẩm

Phối hợp các 
nguyên vật liệu 
tạo hình, vật liệu 
trong thiên nhiên 
để tạo ra các sản 
phẩm

HĐH:Dạy trẻ hoạt 
động tạo hình từ 
đá, sỏi

Lớp 
học

Lớp 
học

 HĐG HĐG  

730 548

Biết vẽ phối hợp 
các nét thẳng, xiên 
ngang, cong tròn 
tạo thành bức tranh 
có màu sắc và bố 
cục

Phối hợp các 
nguyên vật liệu 
tạo hình, vật liệu 
trong thiên nhiên 
để tạo ra các sản 
phẩm

HĐH; Vẽ các kiểu 
tóc

Lớp 
học

Lớp 
học  HĐH   

740 551

Biết xé, cắt, in theo 
đường thẳng, 
đường cong… và 
dán thành sản 
phẩm có màu sắc, 
bố cục

Biết phối hợp các 
kĩ năng cắt, xé 
dán, in để tạo 
thành bức tranh 
có màu sắc hài 
hòa, bố cục cân 

Biết phối hợp các 
kỹ năng cắt xé dán 
để tạo thành các 
bức tranh của chủ 
đề

Lớp Lớp HĐG HĐG HĐG HĐG



đối

748 554

Biết làm lõm, dỗ 
bẹt, bẻ loe, vuốt 
nhọn, uốn cong đất 
nặn để nặn thành 
sản phẩm có nhiều 
chi tiết

Làm lõm, dỗ bẹt, 
bẻ loe, vuốt nhọn, 
uốn cong đất nặn 
để nặn thành sản 
phẩm có nhiều 
chi tiết

HĐH; Nặn ngôi 
sao

Lớp 
học

Lớp 
học   HĐH  

757 HĐH; In và tô màu 
mũ bác sĩ    HĐH

761
560

Biết pha trộn màu 
để tạo ra màu mới

Pha trộn màu 
nước

Dạy trẻ từ 3 màu 
pha thành nhiều 
màu mới

Lớp 
học

Lớp 
học  HĐG   

772 569

Biết lựa chọn dụng 
cụ để gõ đệm theo 
nhịp điệu, tiết tấu 
bài hát

Lựa chọn dụng cụ 
âm nhạc để gõ 
đệm theo nhịp 
điệu bài hát

Lựa chọn dụng cụ 
âm nhạc để gõ đệm 
theo nhịp điệu bài 
hát

Lớp 
học

Lớp 
học

HĐG HĐG HĐG HĐG

773 573

Có khả năng tự 
chọn dụng cụ, vật 
liệu để tạo ra sản 
phẩm theo ý thích

Tự chọn dụng cụ, 
nguyên vật liệu 
để tạo ra sản 
phẩm theo ý thích

Tự chọn dụng cụ, 
nguyên vật liệu để 
tạo ra sản phẩm 
theo ý thích Lớp 

học
Lớp 
học

HĐG HĐG HĐG HĐG

774 575

Có khả năng nói 
lên ý tưởng và tạo 
ra các sản phẩm 
tạo hình theo ý 
thích

Nói lên ý tưởng 
tạo hình của mình

 Trò chuyện với trẻ 
để trẻ nói lên ý 
tưởng tạo hình của 
mình

Lớp 
học

Lớp 
học

HĐG HĐG HĐG HĐG

775 578 Biết đặt tên cho 
sản phẩm tạo hình

Đặt tên cho sản 
phẩm của mình

Đặt tên cho sản 
phẩm của mình

Lớp 
học

Lớp 
học HĐG HĐG HĐG HĐG



  CỘNG TỔNG SỐ NỘI DUNG PHÂN BỔ VÀO CHỦ ĐỀ 55 55 55 55

  Trong đó: - Lĩnh vực thể chất 15 15 15 15

                      - Lĩnh vực nhận thức 21 21 21 21

                    - Lĩnh vực ngôn ngữ 6 6 6 6

                    - Lĩnh vực tình cảm kỹ năng xã hội 7 7 7 7

                    - Lĩnh vực thẩm mỹ 6 6 6 6
  Đón trả trẻ 5 4 4 5
  Thể dục sáng 1 1 1 1

  Hoạt động góc 23 32 30 27

  Hoạt động ngoài trời 5 5 5 5

  Vệ sinh - ăn ngủ 4 5 5 5

  Hoạt động chiều 5 5 5 5

  Thăm quan dã ngoại 0 0 0 0

  Lễ hội 0 0 0 0

  Hoạt động học 5 5 5 5

  Trong đó:  - Giờ thể chất 1 1 1 0

                    - Giờ nhận thức 2 1 1 1



                    - Giờ ngôn ngữ 0 0 1 1

                    - Giờ TC-KNXH 0 1 0 1

                    - Giờ thẩm mỹ 2 2 2 2



II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:

Tên chủ đề nhánh Số tuần 
thực hiện Thời gian thực hiện Người phụ trách Ghi chú về sự điều 

chỉnh (nếu có)

Ngày nhà giáo Việt nam 20/11 1 tuần Từ ngày 18-22/11/2024 Nguyễn Thị Hiên

Nghề làm tóc 1 tuần Từ ngày 25-29/11/2024 Nguyễn Thị Hiên

Chú cảnh sát giao thông 1 tuần Từ ngày 02/12-06/12/2024 Nguyễn Thị Hiên

Nghề bác sĩ 1 tuần Từ ngày 09-13/12/2024 Nguyễn Thị Hiên

III. CHUẨN BỊ:

Ngày nhà giáo Việt nam 
20/11 Nghề làm tóc Chú cảnh sát giao thông Nghề bác sĩ

Giáo viên

- Tranh vẽ về ngày 20/11.

- Nguyên học liệu cho trẻ 
hoạt động

- Tranh vẽ, lô tô về các hoạt 
động , đồ dùng, trang phục 
của nghề làm tóc.

- Chuẩn bị các nguyên vật 
liệu sẵn có của địa phương, 
môi trường mở cho trẻ hoạt 
động.

 - Chuẩn bị các nguyên 
vật liệu sẵn có của địa 
phương, môi trường mở 
cho trẻ hoạt động.
- Tranh vẽ, lô tô về các 
hoạt động , đồ dùng, 
trang phục của nghề làm 
tóc.

- Tranh vẽ về “Nghề bác 
sĩ”.

- Tạo các mảng hoạt 
động  mở để sắp xếp góc 
chơi hợp lý.



Ngày nhà giáo Việt nam 
20/11 Nghề làm tóc Chú cảnh sát giao thông Nghề bác sĩ

- Lô tô về các hoạt động 
trong ngày 20/11.của cô 
giáo.
- Bảng tuyên truyền về 
ngày hội

- Bảng tuyên truyền về chủ 
đề.

- Lô tô về đồ dùng, dụng cụ 
các hoạt động của chủ đề

- Bảng tuyên truyền về 
chủ đề.
- Lô tô về đồ dùng, dụng 
cụ các hoạt động của chủ 
đề

- Nguyên học liệu cho trẻ 
hoạt động
- Lô tô về đồ dùng, dụng 
cụ các hoạt động của chủ 
đề
- Bảng tuyên truyền chủ 
đề tới phụ huynh.

Nhà 
trường

- Duyệt kế hoạch.
- Cung cấp thêm sách 
báo, tài liệu về chủ đề.
- Bổ sung thêm đồ chơi 
các góc

- Duyệt kế hoạch.
- Cung cấp thêm sách báo, 
tài liệu về chủ đề.
- Bổ sung thêm đồ chơi các 
góc

- Duyệt kế hoạch.
- Cung cấp thêm sách 
báo, tài liệu về chủ đề.
- Bổ sung thêm đồ chơi 
các góc

- Cung cấp thêm sách 
báo, tài liệu  về chủ đề.
- Bổ sung thêm đồ chơi 
các góc

Phụ 
huynh

- Trò chuyện với trẻ về 
ngày hội 20/11, các hoạt 
động về ngày 20/11.
- Tạo tâm thế thoải mái 
cho trẻ.
- Giúp con tìm hiểu về 
chủ đề

- Tạo tâm thế thoải mái cho 
trẻ khi dạy trẻ ở nhà.
- Chuẩn bị đồ dùng , trang 
phục cho trẻ trước khi đến 
lớp.
- Giúp con tìm hiểu về chủ 
đề

- Trò chuyện với trẻ về 
chủ đề.
- Tạo tâm thế thoải mái 
cho trẻ.

- Giúp con tìm hiểu về 
chủ đề

- Phối hợp cùng cô chuẩn 
bị thêm tranh ảnhvề chủ 
đề.

- Giúp con tìm hiểu về 
chủ đề

Trẻ - Tranh ảnh, các nguyên 
học liệu;

- Cùng cô chuẩn bị 
nguyên học liệu trong các 
góc cho chủ đề.

- Trẻ học bài theo sự hướng 
dẫn của cô giáo

- Cùng mẹ chuẩn bị các bài 
học của chủ đề

- Tranh ảnh, các nguyên 
học liệu;

- Cùng cô chuẩn bị 
nguyên học liệu trong các 
góc cho chủ đề.

- Trẻ chuẩn bị đầy đủ đồ 
dùng, nguyên học liệu về 
chủ đề khi đến lớp
- Sưu tầm thêm 1 số đồ 
dùng, trang phục bác sĩ.



IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ: NGÀNH NGHỀ

Phân phối vào các ngày trong tuầntt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ghi 
chú

1 Đón trẻ

- Đón trẻ: Nhắc trẻ chào hỏi, cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định.
- Trò chuyện về dự định của trẻ trong tuần tới.
- Mở chủ đề: 
+ Trò chuyện với trẻ về ngày hội 20/11 , nghề làm tóc, chú cảnh sát, và nghề bác sĩ
- Mở chủ đề: 
+ Trò chuyện với trẻ về nghề bác sĩ,  ngày hội 20/11 , nghề làm tóc, chú cảnh sát 
+ Trò chuyện về đồ dùng, dụng cụ,, công việc của nghề bác sĩ, nghề cảnh sát, nghề 
làm tóc.
+ Trò chuyện về ích lợi của các nghề
+ Trò chuyện sản phẩm đem lại của nghề thợ xây.
- Kể tên những bài hát, bài thơ về chủ đề: Bác sĩ, làm tóc, chú cảnh sát, ngày 20/11.
- Cùng cô đọc thơ, kể chuyện về chủ đề.
- Chuẩn bị đồ dùng đồ chơi trong ngày.

2 Thể dục sáng

1. khởi động:
- Trẻ đi thành vòng tròn đi với các kiểu đi: (Kiễng chân, gót chân, đi khom, đi nhanh, 
đi chậm) theo yêu cầu của cô
2. Trọng động
* BTPTC
- Hô hấp: Hít vào thở ra
- Tay: Đưa hai tay lên cao, ra phía trước,sang hai bên
- Chân: Ngồi xổm đứng lên 
- Bụng-lườn: Cúi người về phía trước
- Bật: Bật liên tục về phía rước 



- Tập 4 lần x 4 nhịp kết hợp với bài hát “ Em tập làm bác sĩ”
* Trò chơi: Rồng rắn lên mây, ...
3. Hồi tĩnh: 
- Cho trẻ đi nhẹ nhàng 1- 2 vòng.

Ngày 
nhà giáo 

Việt 
nam 
20/11

Ngày 18/11

LVPTCĐ:NT

Ngày hội của 
cô giáo 

Ngày 19/11

LVPTCĐ: TM

Dạy ca hát bài: 
“Cô giáo em” 

Ngày 20/11

  LVPTCĐ: 
TC

Bật liên tục về 
phía trước

Ngày 21/11

LVPTCĐ: TM

Làm quà tặng 
cô  

Ngày 22/11

LVPTCĐ: NT

Đếm, nhận biết 
số lượng  trong 
phạm vi 3

Nghề 
làm tóc

Ngày 25/11

LVPTCĐ:TM

Dạy hát
“Chòm tóc 

xinh”

Ngày 26/11

LVPTCĐ:
TC-KNXH
Bé yêu nghề 

làm tóc 

Ngày 27/11

LVPTCĐ: NT

Đo dung tích 
bằng 1 đơn vị

Ngày 28/11

LVPTCĐ: TC

VĐCB: 
Chuyền bắt 

bóng qua đầu

Ngày 29/11

LVPTCĐ: TM

Vẽ các kiểu tóc
(ĐT)

3 HĐH

Chú 
cảnh sát 

giao 
thông 

Ngày 02/12

LVPTCĐ: NN

Truyện: một 
phen sợ hãi

Ngày 03/12

LVPTCĐ: NT

Tìm hiểu về 
công an giao 
thông

Ngày 04/12

LVPTCĐ: TM

Dạy kỹ năng ca 
hát bài: Em là 
chú công an tí  

hon

Ngày 05/12

LVPTCĐ: TC

Đi khuỵu gối

Ngày 06/12

LVPTCĐ:TM

Nặn ngôi sao
( M)



Nghề 
bác sĩ

Ngày 09/12

LVPTCĐ: TM

Dạy ca hát: Em 
tập làm bác sĩ 

Ngày 10/12

LVPTCĐ:NT

Cháu yêu cô 
bác sĩ 

Ngày 11/12

LVPTCĐ: NN

Truyện: Bác sĩ 
chim

Ngày 12/12

LVPTCĐ:TC
KNXH

Bé chung tay 
phòng chống 
dịch đau mắt 

đỏ

Ngày 13/12

LVPTCĐ: TM

In và tô màu 
cái mũ bác sĩ  

Ngày 
nhà giáo 

Việt 
nam 
20/11 

Ngày 18/11
- Quan sát: 
Trang phục của 
cô giáo( Cái 
áo)

- TCVĐ: Mẹ 
con
- Chơi tự do; 
Chơi tại khu 
vực góc thiên 
nhiên

Ngày 19/11
-  Thí nghiệm 
vật nổi vật 
chìm

- TCVĐ: Si bô 
khoai.
- Chơi tự do. 
Chơi ở khu vực 
steam 

Ngày 20/11
- Quan sát: 
Công việc của 
cô giáo lớp 5 
tuổi.
- TCVĐ: Kéo 
co
- Chơi tự 
do.Chơi tại khu 
vực góc sách 
chuyện 

Ngày 21/11
- Thí nghiệm 
tan và không 
tan trong nước

- TCVĐ: Nhảy 
lò cò
- Chơi tự do. 
Chơi khu trải 
nghiệm ươm 
mầm 

Ngày 22/11
- Quan sát: 
Khuôn viên 
trường MNHC.

- TCVĐ: Đuổi 
bóng
- Chơi tự do. 
Chơi khu vực 
chợ quê 4

Hoạt 
động 
ngoài 
trời

Nghề 
làm tóc

Ngày 25/11
- Quan sát đồ 
dùng làm tóc

- TCVĐ: 
Xibokhoai

Ngày 26/11
 - Quan sát 
mẫu tóc giả

- TCVĐ: Ai 
nhanh nhất

Ngày 27/11
- Lao động 
chăm sóc khu 
vườm ươm.
- TCVĐ: 
Chuyển dầu 
gội đầu.

Ngày 28/11
- Quan sát máy 
sấy tóc

- TCVĐ: Thợ 
gội đầu

Ngày 29/11
- Quan sát sân 
trường

- TCVĐ: Đập 
và bắt bóng tại 
chỗ.



- Chơi tự do. 
Chơi tại khu 
vực sân trường

- Chơi tự do: 
Chơi ở khu vực 
nghệ thuật tô 
tượng

- Chơi tự do. 
Chơi tại khu 
vực nhà bóng

- Chơi tự do. 
Chơi khu vực 
cầu trượt, xích 
đu

- Chơi tự do. 
Chơi khu vược 
góc thiên nhiên

Chú 
cảnh sát 

giao 
thông 

Ngày 02/12  
- Thí nghiệm 
tan và không 
tan trong nước
- TCVĐ: Ai 
nhanh nhất

- Chơi tự do. 
Chơi khu vực 
sân trường

Ngày 03/12
- Quan sát: 
Trang chú cảnh 
sát 

- Trò chơi VĐ: 
Chú cảnh sát 
giỏi
- Chơi tự do. 
Chơi khu vực 
sân chơi cổ tích

Ngày 04/12
- Quan sát: xa 
bàn giao thông.

- TCVĐ: Bé 
thông minh

- Chơi tự do. 
Chơi khu vực 
nhà bóng

Ngày 05/12
- Quan sát 
chiếc dùi cui.

- TCVĐ: Kéo 
co

- Chơi tự do. 
Chơi khu vực 
steam

Ngày 06/12
- Quan sát bầu 
trời

- TCVĐ: Biển 
báo giao thông

- Chơi tự do. 
Chơi khu vực 
góc sách 
chuyện

Nghề 
bác sĩ

Ngày 09/12
Quan sát: 
Trang phục bác 
sĩ

- Trò chơi VĐ: 
Rồng rắn lên 
mây
- Chơi tự do.

Ngày 10/12
-  Quan sát: Thí 
nghiệm tan và 
không tan 
trong nước
- Trò chơi VĐ: 
Ximokhoai
- Chơi tự do.

Ngày 11/12
- Quan sát: Đồ 
dùng của bác sĩ

- Trò chơi VĐ: 
Ai nhanh nhất
- Chơi tự do

 Ngày 12/12
Quan sát: Thời 
tiết

- Trò chơi VĐ: 
kéo co
- Chơi tự do

 Ngày 13/12
Quan sát: Cây 
xanh

- Trò chơi VĐ: 
Rồng rắn lên 
mây.
- Chơi tự do

5 Vệ sinh, ăn, ngủ

- Dạy trẻ chào, mời trong khi ăn, ăn đa dạng các loại thức ăn, biết tên thức ăn
- Trong khi ăn không nói chuyện, ăn sạch sẽ, ăn hết suất và ăn xong biết cất bát thìa 
và ghế của mình
- Trẻ ngủ đúng giờ, sâu giấc



V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT:

- Không nói chuyện, làm việc riêng ảnh hưởng đến giấc ngủ của các bạn
- Tập luyện các kĩ năng rửa tay bằng xà phòng, rửa mặt
- Đi vệ sinh đúng nơi qui định, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách
- Nghe nhạc bài hát: Giờ đi ngủ, Ru em, thay đổi theo ngày.

Ngày 
nhà giáo 

Việt 
nam 
20/11

Ngày 18/11
- Làm quen bài 
hát cô giáo em

Ngày 19/11
Làm quen bài 
thơ: bàn tay cô 
giáo

Ngày 20/11
Dạy trẻ làm 
quen với toán

Ngày 21/11
- làm album 
chủ đề

Ngày 22/11
- Tổ chức liên 
hoan văn nghệ, 
nêu gương cuối 
tuần

Nghề 
làm tóc

Ngày 25/11
- Ôn bài hát: 
Chòm tóc xinh

Ngày 26/11
- Làm quen bài 
thơ “ Tóc xinh”

Ngày 27/11
- Dạy trẻ làm 
qurn với toán

Ngày 28/11
- làm album 
chủ đề

Ngày 29/11
- Tổ chức liên 
hoan văn nghệ, 
nêu gương cuối 
tuần

6
Hoạt 
động 
chiều

Chú 
cảnh sát 

giao 
thông 

Ngày 02/12
Làm quen bài 
hát” Em là 
công an tí hon

Ngày 03/12
- Ôn  trò chơi 
Chú cảnh sát 
giỏi 

Ngày 04/12
- Làm quen với 
tạo hình

Ngày 05/12
Lau rọn các giá 
đồ chơi

Ngày 06/12
- Tổ chức liên 
hoan văn nghệ, 
nêu gương cuối 
tuần

Nghề 
bác sĩ

Ngày 09/12
 - Hướng dẫn 
trẻ chơi trò 
chơi mới: Xỉa 
cá mè 

Ngày 10/12
- Làm quen câu 
chuyện: Bác sĩ 
chim

Ngày 11/12
- Học vở toán

Ngày 12/12
- Làm album 
về chủ đề

Ngày 13/12
- Tổ chức liên 
hoan văn nghệ, 
nêu gương cuối 
tuần



Tên góc chơi Phân phối vào 
nhánhTT Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò 

chơi trong góc chơi Chuẩn bị
N1 N2 N3 N4

Bé tập 
làm 
nội trợ

- Trẻ nhập vai chơi, 
biết chế biết một số 
món ăn đơn giản.
- Biết giới thiệu các 
món ăn giàu chất dinh 
dưỡng.
- Tạo được thái độ ân 
cần, lịch sự khi khách 
đến nhà hàng.

- Vào góc chơi đeo thẻ
* Căng tin bệnh viện
+ Cá rán
+ Canh cải nấu cá
+ Mời chào khách, giới 
thiệu các món ăn của 
nhà hàng. 
+ Bày hàng, phục vụ 
khách ăn, uống.
- Biết nấu chế biến các 
món ăn.

* Đồ chơi: Bộ đồ dùng 
nấu ăn …
- Một số thực phẩm: cá, 
rau, củ...
- Tranh ảnh một số loại 
món ăn.
- Quy trình chế biến 
món cá rán, canhh rau 
cải nấu cá.

x

x

x

x

x

x

x

x

1

Góc 
phân 
vai Bán 

hàng

- Trẻ biết sắp xếp các 
mặt hàng cùng loại, 
biết tạo ra các mặt 
hàng để bán.
- Biết giao tiếp giữa 
người bán  và người 
mua.
- Tỏ thái độ lịch sự, ân 
cần khi khách đến mua 
hàng.

- Trẻ chọn vai chơi.
- Người bán hàng: Sắp 
xếp các mặt hàng, mời 
khánh mua, giới thiệu 
các mặt hàng,  giá tiền, 
nhận tiền.
+ Người  mua hàng: Hỏi 
hàng mình mua, hỏi giá 
tiền, trả tiền..
+ Mời chào khách, giới 
thiệu các mặt hàng của 
nhà hàng. 

- Một số loại hoa, quả, 
bánh kẹo, rau củ.
- Sữa các loại
+ Các món ăn từ hoa 
quả, món ăn từ cá, mực, 
tôm gà, xúc xích, bánh 
mỳ kẹp,…
- Các nguyên liệu để trẻ 
làm.

x

x

x

x

x

x



+ Bày hàng, phục vụ 
khách hàng khi khách 
hàng đến mua.  

2 Góc xây 
dựng

- Trẻ biết bàn bạc chủ 
đề chơi và thể hiện tốt 
vai chơi của mình.
- Trẻ biết kết hợp cùng 
nhau xây dựng được 
mô hình bệnh viện, 
ngôi nhà
- Biết giới thiệu về 
công trinh của mình. 
- Trẻ chơi đoàn kết, cất 
lấy đ/c gọn gàng ngăn 
nắp.
- Biết liên kết các 
nhóm chơi khác bổ 
sung cho công trình 
hoàn chỉnh.
- Trẻ có thói quen thu 
dọn đồ dùng đồ chơi 
gọn gàng sau khi chơi 
xong

+ Vào nhóm bàn bạc 
chủ đề chơi, bầu trưởng 
nhóm.
* Trưởng nhóm: Phân 
công, công việc cho các 
thành viên, bao quát 
chung, nhắc nhở các 
thành viên trong nhóm, 
giới thiệu công trình..
- Thành viên trong 
nhóm: Chơi theo công 
việc được giao.xây b
* Các trò chơi:
- xây bệnh viện, xây 
trạm gác giao thông, 
xây quán ắt tóc, spa).

* Đồ chơi lắp ghép, các 
khối hộp, gạch, cây 
xanh, hàng rào, lõi giấy, 
cây xanh, cây rau, cây 
hoa.
- Một số nguyên liệu để 
trẻ tạo sản phẩm.
- Mẫu gợi ý xây dựng 
của cô.
- Bộ đồ chơi lắp ghép

x

x

x

x

x

x

3 Góc học 
tập

KPCĐ - Trẻ biết cắt dán theo 
yêu cầu từng nội dung 
chủ đề chơi
- Biết lựa chọn hình 
ảnh phù hợp theo chủ 

- Công việc của bác sĩ
+ Khám bênh
+ Kê đơn thuốc
+ Phát thuốc.
- Đồ dùng, dụng cụ của 

- Tranh ảnh, tranh sưu 
tầm lô tô về các chủ đề; 
bác sĩ, thợ xây
- Kéo, bút sáp màu, rổ 
hộp nhựa, biểu bảng,…

x

x

x

x



đề
- Trẻ biết phân loại 
theo yêu cầu đưa ra
- Trẻ tích cực, hứng 
thú tham gia tham gia 
các hoạt động, biết 
hợp tác, chia sẻ cùng 
bạn bè trong lớp.

bác sĩ
- Các hoạt động của chú 
cảnh sát
+ Xây trạm gác
- Các nguyên vật liệu 
xây dựng
- Cát, đá, xi măng, gạch, 
sắt.
- Đồ dùng xây dựng
+ Cuốc, xẻng, máy 
bơm, xẻng, máy trộn bê 
tông, bay, bàn xoa,...
+ Trang phục của bác sĩ, 
chú công an, cô giáo, 
thợ làm tóc: Quần, áo, 
mũ, găng tay, giầy,...

LQVT - Trẻ biết xắp xếp đồ 
chơi gọn gàng ngăn 
lắp
- Biết phối hợp với bạn 
trong góc hoạt động
- Trẻ biết sử dụng các 
số từ 1-5 , thẻ chấm 
tròn từ 1-5 chấm để 
chỉ số lượng, số thứ tự.

- Tô, vẽ, nối xếp tương 
ứng  số lượng trong  
phạm vi 2,3
- Trẻ tham gia vào các 
bài tập trẻ chơi các bảng 
biểu
- Chơi các trò chơi
+ Nối tô màu đồ dùng, 
dụng cụ, nguyên vật liệu 
của bác sĩ, chú công an, 

- Thẻ số, lô tô các chủ 
đề; bác sĩ, chú công an, 
ngày 20/11, thợ làm tóc
- Các bảng biểu
- Rổ, hộp nhưạ, bút sáp 
màu

x

x
x

x

x
x



ngày 20/11, thợ làm tóc 
tương ứng với chấm 
tròn.
+ Tách gộp trong phạm 
vi 3
- Khoanh tròn tô màu 
hình ảnh bác sĩ, thợ làm 
tóc, chú công an và tô 
màu.
+ Tìm và gắn các bộ 
nguyên vật liệu của 
nghề thợ xây tương ứng 
với chữ số
- Ghép hình bác sĩ, chú 
công an, thợ làm tóc,...
- Khoanh tròn tô màu 
các loại thuốc
- Nối tô màu đồ dùng 
trang phục của bác sĩ, 
làm tóc, công an,... 
tương ứng với chữ số.

4 Góc văn 
học

LQVH

- Biết sử dụng tranh 
ảnh gắn lên bảng kể 
truyện theo ý tưởng 
của trẻ.
- Trẻ biết kể chuyện, 
sử dùng rối que bằng 

- Vào góc chơi đeo thẻ
- Lật giở sách, đọc sách
- Gắn tranh ảnh lên 
bảng kể truyện theo 
tranh,
- Kể truyện theo rối

- Các album ảnh chủ để 
bác sĩ, thợ xây, cô giáo, 
cảnh sát giao thông.
- Tranh ảnh về chủ đề, 
chủ điểm.
- Giấy A4, bút chì, bút 

x

x

x

x

x

x



sân khấu rối.
- Sắp xếp sách truyện 
đúng nơi quy định
- Lựa chọn tranh đẹp, 
xếp trồng bức tranh 
lên, dập ghim dính gáy 
để tạo quyển sánh

- Đọc thơ
- Đóng sách

dạ màu, kéo, sáp màu, 
keo dán, dập ghim
- Hoạ báo, tạp chí mầm 
non. x x

Góc 
sách 
truyện

- Trẻ biết “đọc” và kể 
chuyện theo tranh đã 
biết, 
- Trẻ thể hiện sự thích 
thú với sách, biết giữ 
gìn và bảo vệ sách.
- Trẻ biết cắt theo mẫu 
vẽ trang trí, cắt dán tạo 
thành quyển truyện
- Bé kể chuyện sáng 
tạo theo hình ảnh rối
- Trẻ lấy truyện mở 
lần lượt từng trang 
xem và kể chuyện 
theo tranh

- Xem truyện, thơ  về 
chủ đề

- Làm sách truyện

- Kể chuyện theo tranh, 
sáng tạo
- kể chuyện sáng tạo 
theo hình ảnh rối

- Các quyển thơ, truyện 
có nội dung nói về chủ 
đề bác sĩ, thợ xây, cảnh 
sát gia thông, cô giáo
- Tranh truyện và sách 
sưu tập nói về chủ đề
- Rối dẹt, rối  tay, rối 
que.
- Một số hình ảnh nói về 
chủ đề

x

x

x

x

x

x

x

x

- Trẻ dùng các kỹ năng 
tô vẽ, in để tạo sản 
phẩm bằng các nguyên 
liệu khác nhau để tạo 
ra các sản phẩm về  

- Trẻ dùng các kỹ năng 
đã học để tạo sản phẩm. 
- Vẽ, tô màu về chủ đề.
- Trang trí bưu thiếp 
tặng cô, đồ chơi ngoài 
trời.

- Một số nguyên liệu: 
giấy vẽ, giấy mầu, hộp, 
lọ sữa, lá khô , dây len, 
bìa cát tông, lõi giấy, 
băng dích, keo….

x

x

x

x



Tạo 
hình

chủ đề: Ngày nhà giáo 
Việt Nam, chú cảnh 
sát giao thông, nghề 
làm tóc, bác sĩ.
- Hứng thú tham gia 
hát các bài hát theo 
chủ đề.

+ Làm bưu thiếp.
- Làm dùi cui tặng chú 
công an.
- Làm đồ dùng làm tóc
- Cắt dán, trang trí áo 
bác sĩ, 

- Bìa các màu, cúc, hạt 
gấc, vỏ lạc, vỏ bưởi, vỏ 
trứng, cây que, hột hạt, 
lá dứa, lá sắn, lá chuối, 
quả khế, tăm xiên
- Hoa nhũ, hoa giấy, 
hoa tươi, giấy làm hoa, 
xốp..
- Kéo keo, băng dính 2 
mặt, dập gim, bút lông, 
bút nhũ, nón, bút sáp, 
màu nước
- Hộp quà, giấy gói quà, 
giấy màu các loại, dây 
duy băng nơ rút, nơ sẵn.
- Tranh rỗng chủ đề cho 
trẻ hoạt động

5
Góc
nghệ 
thuật

Âm 
nhạc

- Trẻ biết lựa chọn 
dụng cụ để gõ đệm 
theo nhịp điệu, tiết tấu 
bài hát.

- Hát các bài hát về chủ 
đề ngành nghề.
- Hứng thú tham gia hát 
các bài hát theo chủ đề 

- Đồ chơi âm nhạc: 
đàn, míc, phách tre, 
thanh la, xắc xô...

x x

6 Góc vận 
động

- Trẻ sử dụng nhưng 
kỹ năng và khéo léo 
tham gia các hoạt động 
ở góc vận động.

- Trẻ thực hiện các vận 
động ở góc vận động
- Sử dụng các đồ dùng, 
đồ chơi bảng biểu để 

- bộ cà kheo, thảm vận 
động, vòng, chai nhựa , 
thùng cát tông, bôinh
- Vòng, đồ dùng và 

x

x

x

x



- Trẻ tích cực, hứng 
thú tham gia tham gia 
các hoạt động .

chơi các trò chơi
- Phối kết hợp cùng bạn 
để chơi.
- Đi cà kheo
-Bật theo hình trong 
thảm.
- Ném vòng cổ chai
- Ném bô inh
- Chơi cắp cua

- Trò chơi: Cắp cua x x

7 
Góc 
thiên 
nhiên

- Trẻ biết chăm sóc 
cây, tưới nước cho 
cây, biết nhặt lá vàng 
úa
- Trẻ đong số lượng 
nước, đóng khuôn cát
- Rèn sự kiên trì cho 
trẻ. Giúp bé gần gũi 
với thiên nhiên
- Trẻ tham gia  tìm 
hiểu về cây xanh,  nói 
tên cây mà trẻ biết
- Chơi các trò chơi với 
cát và nước

- Trẻ tưới nước cho cây
- Nhặt lá vàng úa
- Chăm sóc cây xanh.
- Chơi với nước, chơi 
với cát
- Đong nước vào chai
- Đóng khuôn cát

- Bộ đồ dùng chăm sóc 
cây
- Rổ đựng lá rụng, ủng, 
bao tay…
- Bình tưới nước cho 
cây, nước, cát , phao , 
sỏi, khuôn gạch, phễu, 
chai nhựa…

x

x

x

x

x

x
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